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Cho nguyên tử khối C=12, H=1, O=16, N=14, Ag=108, Na=23 
 

Câu 1: Chất nào ngọt nhất trong các chất sau 
A. Tinh bột B. Fructozơ 

C. Glucozơ D. Saccarozơ 

Câu 2: Số nguyên tử hidro trong phân tử saccarozơ là 

A. 10. B. 12. C. 22. D. 11. 

Câu 3: Cho 17,6 gam etylaxetat vào 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng thu được dung dịch X. 

Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn. Tìm m? 
A. 24,8 B. 16,4. C. 8,2 D. 24,4 

Câu 4: Trung hòa dung dịch chứa 10,62 gam amin X no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch HCl, 

thu được 17,19 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là 
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 

Câu 5: Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là 

chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm 

thuốc tăng lực trong y học, lên men Y thu được Z và khí cacbonic. Chất X và Z lần lượt là 

A. glucozơ và ancol etylic B. tinh bột và saccarozơ. 

C. tinh bột và ancol etylic D. xenlulozơ và saccarozơ. 

Câu 6: Thuốc thử nào dùng để phân biệt glucose và glixerol? 

A. phản ứng cháy 

B. dd Br2 trong nước 

C. Na 

D. Cu(OH)2 trong NaOH ở nhiệt độ thường 

Câu 7: Cho các este sau: vinyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Có bao 

nhiêu este làm mất màu dung dịch brom? 

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 8: Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 2 mol 

natri panmitat và 1 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai? 
A. 1 mol X làm mất màu tối đa 1mol Br2 trong dung dịch. 
B. Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X. 
C. Công thức phân tử chất X là C52H96O6. 
D. Phân tử X có 4 liên kết π. 

Câu 9: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ? 

A. C4H9OH B. C3H7COOH 
C. C6H5OH D. CH3COOCH3 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Lực bazơ của metylamin yếu hơn amoniac 

B. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm. 

C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl. 

D. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước 

Câu 11: Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là 

A. CnH2O B. CxHyOz 
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C. R(OH)x(CHO)y D. Cn(H2O)m 

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn CH3COOC2H5 và CH3COOC2H3 trong dung dịch NaOH đều thu 

được 
A. CH2=CHCOONa B. CH3COONa C. C2H5OH. D. CH3OH. 

Câu 13: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol? 

A. Triolein. B. Saccarozơ C. Metyl axetat. D. Glucozơ. 

Câu 14: Xenlulozơ là cacbohidrat thuộc nhóm 

A. polisaccarit. B. đisaccarit. C. monosaccarit. D. chất béo. 

Câu 15: Ứng dụng nào không phải của este 

A. Dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm. 

B. Làm dung môi để tách, chiết một số chất hữu cơ 

C. Làm thực phẩm cho con người và động vật 

D. Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo 

Câu 16:  Etyl fomat có công thức là 
A. CH3COOCH=CH2.B. HCOOC2H5. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3. 

Câu 17: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được cấu tạo của glucozơ? 
A. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng 
B. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3 

C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim 
D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0 

Câu 18:  Số nguyên tử cacbon trong phân tử tripanmitin là 

A. 16. B. 48. C. 57. D. 51. 

Câu 19: Cho 200ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong 

dung dịch NH3 thu được 4,32 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã 

dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) 
A. 0,02M. B. 0,10M. C. 0,01M. D. 0,20M. 

Câu 20: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại 

đường nào? 

A. Fructozơ B. Mantozơ 

C. Glucozơ D. Saccarozơ 

Câu 21: Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được 

axit fomic là 
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

Câu 22: Trong máu người có một lượng chất X với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%. Chất 

X là 

A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Tinh bột. 

Câu 23: Ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại trạng thái khí? 

A. Metylamin. B. Triolein. 

C. Anilin. D. propylamin. 

Câu 24: Cho các phát biểu sau:(a) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở cả dạng mạch hở và mạch 

vòng.(b) Trong phân tử saccarozơ, hai gốc monosaccrit liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.(c) 

Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường base.(d) Tinh bột, saccarozơ, glucozơ đều phản 

ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. (e) Saccarozơ làm mất màu nước brom. Số phát biểu đúng? 
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4 

Câu 25: Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hoá theo các bước sau đây: 

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 3 gam mỡ động vật và 6-6,5 ml dung dịch NaOH 40%. 

Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ khoảng 8 – 10 phút và liên tục khuấy đều bằng đũa thuỷ tinh. Thỉnh 

thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi. 

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ. Để nguội. 

Phát biểu nào sau đây sai? 
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A. Có thể thay thế mỡ động vật bằng dầu thực vật. 

B. Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl là để kết tinh muối natri của các axit béo. 

C. Mục đích chính của việc thêm nước cất trong quá trình tiến hành thí nghiệm để tránh nhiệt 

phân muối của các axit béo. 
D. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên trên. 

Câu 26:  Đun nóng x gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), phản 

ứng hoàn toàn thu được 53,46 gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là 
A. 29,16. B. 31,04. C. 25,92. D. 32,4. 

Câu 27: Thực hiện phản ứng thủy phân 9,12 gam saccarozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng, 

đun nóng. Sau một thời gian, trung hòa axit dư rồi cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng hoàn toàn với 

dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thu được 8,64 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân là 
A. 75,00%. B. 62,50%. C. 69,27%. D. 87,50%. 

Câu 28: Thí nghiệm xác định định tính nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tử glucozơ được tiến 

hành theo các bước sau: 

Bước 1: Trộn đều khoảng 0,2 gam glucozơ với 1 đến 2 gam đồng (II) oxit, sau đó cho hỗn hợp ống 

nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng 1 gam đồng (II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một 

nhúm bông có rắc bột CuSO4 khan vào phần trên của ống số 1 rồi nút bằng nút cao su có ống dẫn 

khí. 
Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 đựng trong 

ống nghiệm (ống số 2). 

Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần có hỗn 

hợp phản ứng). 

Cho các phát biểu sau: 
(a) Sau bước 3, màu trắng của CuSO4 khan chuyển thành màu xanh của CuSO4.5H2O. 
(b) Thí nghiệm trên, trong ống số 2 có xuất hiện kết tủa trắng. 
(c) Ở bước 2, lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng xuống dưới. 
(d) Thí nghiệm trên còn được dùng để xác định định tính nguyên tố oxi trong phân tử glucozơ. 
(e) Kết thúc thí nghiệm: tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch trong 

ống số 2. Số phát biểu sai là 

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 29: Hỗn hợp E chứa 2 amin đều no đơn chức đồng đẳng liên tiếp A và B ( MA <MB) và một 

hidrocacbon X ở thể khí điều kiện thường. Đốt cháy hoàn toàn 0,46 mol hỗn hợp E cần dùng 5,8 

mol không khí (chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích) thu được hỗn hợp F gồm CO2, H2O và N2). 

Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,64 gam, đồng 

thời có 108,192lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. Phần trăm khối lượng của B trong E? 
A. 64,76% B. 14,02% C. 41,05% D. 21,23% 

Câu 30: Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở (hơn kém nhau 2 nguyên tử C trong phân 

tử). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 2,912 lít khí O2(đktc). Thủy phân m gam X trong 30 ml 

dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 2,3 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức, 

mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 0,896 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng 

của este có phân tử khối lớn hơn trong X là? 
A. 62,687% B. 59,677% C. 40,32% D. 38,322% 
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